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MÃ MÔN: ARC 329 Học kỳ : 1
Thời gian: 13h00 - 21/12/2015 Lần thi : 1

A P Q H L M I G F
15% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162233444 Phùng Quốc Bảo ARC 329 C K16KTR4 5 2 V 0.0 Không 99808

2 162233503 Lưu Văn Hùng ARC 329 C K16KTR3 6 6 7 6.6 Sáu Phẩy Sáu 99414

3 162236505 Đặng Quốc Huy ARC 329 C K16KTR1 5 2 4 3.6 Ba  Phẩy Sáu 19127

4 162233532 Võ Gia Lưu ARC 329 C K16KTR5 9 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 13076

5 162233563 Phạm Phương ARC 329 C K16KTR1 7 5 7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 25331

6 162233604 Nguyễn Phạm Sơn Thuỷ ARC 329 C K16KTR2 10 8 7.8 8.2 Tám Phẩy Hai 99676

7 162233596 Nguyễn Văn Thịnh ARC 329 G K16KTR1 9 7.5 8 8.0 Tám 99392

8 162233460 Lương Tấn Đạt ARC 329 I K16KTR5 6 5 5 5.2 Năm Phẩy Hai 97632

9 162233486 Đặng Quang Điệp ARC 329 K K16KTR1 3 1 V 0.0 Không 99437

10 162233464 Võ Viết Đức ARC 329 K K16KTR2 3 1 V 0.0 Không 97757

11 162233540 Hạ Thị Thanh Mỹ ARC 329 K K16KTR2 6 7 5 5.8 Năm Phẩy Tám 98899

12 152232885 Nguyễn Đức Lê Thanh Sang ARC 329 K K15KTR3 3 1 V 0.0 Không 1314

13 132234952 Trần Minh Thắng ARC 329 K K16KTR1 6 7 6.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 16290

GHI
CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * NĂM HỌC: 2015-2016
               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN MÔN:    ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 4  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 

HỌC
LỚP SINH 

HOẠT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM
T. KẾT

14 152233027 Lê Văn Thiên ARC 329 K K16KTR5 7 6.5 6 6.3 Sáu  Phẩy Ba 97784

STT

1
2

KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân

5 36%

Đà nẵng, ngày 11 tháng 01 năm 2016
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

14 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

GHI CHÚ

Số sinh viên đạt :
Số sinh viên nợ :
TỔNG CỘNG :

NỘI DUNG THỐNG KÊ SỐ
LƯỢNG

9

TỶ LỆ
(%)
64%


